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Kính gửi: Sở Y tế các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương. 

                                      

Căn cứ Công văn số 1132/QLD-CL ngày 18/4/2025 của Cục Quản lý dược về 

việc sử dụng các thuốc do công ty Mylan Laboratories Limited tại Indore-Pithampur, 

Ấn Độ sản xuất (Công văn số 1132/QLD-CL), Cục Phòng bệnh đề nghị Sở Y tế các 

tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện các nội dung sau: 

1. Thông báo các cơ sở điều trị HIV/AIDS trên địa bàn được tiếp tục sử dụng các 

thuốc ARV điều trị nhiễm HIV được Dự án Quỹ toàn cầu phòng chống AIDS và Tổ 

chức Y tế thế giới (WHO) viện trợ, thuốc ARV nguồn BHYT chi trả do Công ty Mylan 

Laboratories Limited (địa chỉ: Plot No.11, 12 & 13, Indore SEZ, Phase-II, Pharma Zone, 

Sector-III, Pithampur Dist. Dhar, Madhya Pradesh-454775, India) sản xuất, đã được 

nhập khẩu vào Việt Nam trước ngày 17/02/2025 theo hướng dẫn của Cục quản lý dược 

tại Công văn số 1132/QLD-CL. Danh sách các thuốc theo Phụ lục đính kèm. 

2. Chỉ đạo các cơ sở điều trị HIV/AIDS tăng cường kiểm soát chất lượng, chủ 

động phát hiện các phản ứng có hại của thuốc, theo dõi và xử lý kịp thời khi xảy ra các 

phản ứng này trong quá trình sử dụng; giám sát chặt chẽ trong quá trình cấp phát, sử 

dụng thuốc các lô thuốc được tiếp tục sử dụng nói trên.  

3. Kịp thời báo cáo Cục Quản lý Dược, Trung tâm Quốc gia về Thông tin và 

Theo dõi phản ứng có hại của thuốc và Cục Phòng bệnh trong trường hợp có phản ứng 

có hại nghiêm trọng liên quan đến thuốc hay xảy ra bất kỳ phản ứng có hại không thuộc 

danh mục tác dụng không mong muốn của thuốc đã được nhà sản xuất khuyến cáo hoặc 

phát hiện bằng chứng thuốc có vi phạm trong quá trình lưu hành, sử dụng. 

 Cục Phòng bệnh kính báo để Quý đơn vị biết và thực hiện (Công văn số 

1132/QLD-CL ngày 18/4/2025 của Cục Quản lý dược gửi kèm). 

Trân trọng cảm ơn./. 

Nơi nhận:   
- Như trên; 

- Phó Cục trưởng Phạm Đức Mạnh (để biết); 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh/thành phố, Bệnh viện 

Bệnh Nhiệt đới Hưng Yên, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Hải 

Dương (để thực hiện); 

- Ban Quản lý Dự án Hỗ trợ kỹ thuật Dự án Quỹ toàn cầu 

phòng chống AIDS (để thực hiện); 

- Lưu: VT, ĐT. 

CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Hoàng Minh Đức 

  

KHẨN 



PHỤ LỤC: DANH MỤC THUỐC ARV DO CÔNG TY MYLAN 

LABORATORIES LIMITED SẢN XUẤT ĐƯỢC NHẬP KHẨU  

TRƯỚC NGÀY 17/02/2025 

 

STT Tên thuốc Hoạt chất Nguồn thuốc Đóng gói 

1.  Acriptega 

Dolutegravir 50mg, 

Lamivudine 300mg, 

Tenofovir Disoproxil 

Fumarate 300mg 

Quỹ toàn cầu 
Hộp 1 chai x 30 

Viên; Chai 30 

Viên; Chai 90 

Viên; Chai 180 

Viên 

WHO 

BHYT 

2.  Avonza 

Efavirenz  400mg, Tenofovir 

Disoproxil Fumarate 300mg, 

Lamivudine 300mg 

Quỹ toàn cầu 
Hộp 1 lọ x 30 

viên 
BHYT 

3.  Myltega DT 
Dolutegravir Dispersible 

tablets 10mg 
Quỹ toàn cầu 

Hộp 1 lọ x 90 

viên  

4.  Alltera 50 
Lopinavir/ Ritonavir Oral 

Granules 40mg/10mg 
Quỹ toàn cầu 

Hộp 120 gói 

5.  
Dolutegravir 

tablets 50mg 
Dolutegravir tablets 50mg Quỹ toàn cầu 

Hộp 1 lọ x 30 

viên 
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